
   TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN       CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

Bản án số: 324/2023/HNGĐ-ST 

Ngày: 11/4/2023.   
V/v “T                ” 

NHÂN DANH 

        NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÕA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN – TP. HỒ CHÍ MINH 

 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

T ẩm   á  - C ủ tọ    iê  tò : Ông Nguyễn Đình Chương. 

Cá   ội t ẩm   â  dâ : 

1/ Bà Nguyễn Thị Kim Liên. 

2/ Bà Nguyễn Thị Tịnh Tâm. 

- Thƣ ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hương - Thư    T   án nhân  ân huy n H   

Môn, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân  u ệ  Hó  M  , t à     ố Hồ C í 

Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Qu ng Tuấn - Ki m sát viên 

Hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2023 tại trụ sở T   án nhân  ân huy n H   

Môn, thành phố Hồ Chí Minh mở phiên t   xét xử sơ thẩm  ông  h i vụ án hôn 

nhân và gi  đình thụ l  số 904/2022/TLST– HNGĐ ngày 12 tháng 7 năm 2022 

v  “Tr nh  hấp ly hôn  th o Quy t định đư  vụ án r  xét xử số 31/2023/ 

QĐXXST-HNGĐ ngày 16 tháng 02 năm 2022 và Quy t định ho n phiên t   số 

53/2023/QĐST-HNGĐ ngày 14 tháng 3 năm 2023 giữ   á  đương sự:     

Nguyên đơn: Ông Hồ Văn Q, sinh năm 1979     đơn xin v ng m t  

Thường trú: 5/2E ấp T 1, xã T, huy n H, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị đơn: Bà Nguyễn Thu V, sinh năm 1979  v ng m t  

Thường trú: 5/2E ấp T1, xã T, huy n H, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

NỘI DUNG V  ÁN: 

 

Th o đơn xin ly hôn ghi ngày 29/6/2022, bản tự  h i, biên bản v  vi   

 hông ti n hành h   giải đượ , biên bản phiên họp  i m tr  vi   gi o nộp, ti p 

 ận,  ông  h i  hứng  ứ, nguyên đơn ông Hồ Văn Q trình bày: 

S u một thời gi n tìm hi u, vào năm 2012 ông Hồ Văn Q và bà Nguyễn Thu 

V đ  tự nguy n ti n đ n hôn nhân và    đăng      t hôn tại UBND x  L, huy n 

L2, tỉnh Đồng Tháp th o giấy  hứng nhận   t hôn số 198/2012. 

Vợ  hồng  hỉ sống hạnh phú  với nh u đượ  một thời gi n ng n thì phát 

sinh mâu thuẫn, nguyên nhân do vợ  hồng  hông  ùng qu n đi m, thường xuyên 

cãi nhau m    ù đ  h   giải nhi u lần nhưng  hông đạt   t quả,  o  hông  hịu 

nổi nên ông Q với bà V đ  sống ly thân t  đầu năm 2020  ho đ n n y. Trong thời 

gi n sống ly thân vợ  hồng  hông qu n tâm,  hăm s    ho nh u nữ . Nhận thấy 



 

 

 

2 

 

tình  ảm vợ  hồng  hông   n thương yêu,  hông th  hàn g n đ  v   hung sống 

với nh u đượ . Do vậy, ông Q yêu  ầu đượ  ly hôn với bà Nguyễn Thu V.  

V   on  hung: Trong thời gi n  hung sống ông Q và bà Nguyễn Thu V có 

01 con chung tên Hồ Minh T, sinh ngày 15/5/2013. Khi ly hôn ông Q giao con 

chung cho bà V trự  ti p nuôi  ưỡng, ông Q tự nguy n  ấp  ưỡng nuôi  on 

5.000.000đ một tháng. Hi n n y trẻ Trí đ ng ở  hung với bà V nhưng bà V 

 hông hợp tá  đ n T   án giải quy t vụ  i n nên ông Q  hông th   ẫn  on đ n 

T   án ghi lời  h i đượ . 

V  tài sản  hung và nợ  hung: Trong vụ án này ông Q khai không có. 

S u  hi thụ l  vụ án, T   án đ  ti n hành đi u tr , xá  minh, tống đạt thông 

báo v  vi   thụ l  vụ án, tống đạt giấy tri u tập, tống đạt thông báo v  phiên họp 

 i m tr  vi   gi o nộp, ti p  ận,  ông  h i  hứng  ứ và h   giải, tống đạt Quy t 

định đư  vụ án r  xét xử và Quy t định ho n phiên t   hợp l , đồng thời nguyên 

đơn    đơn đ  nghị xét xử v ng m t, bị đơn bà Nguyễn Thu V v ng m t  hông 

   l   o nên vụ án đượ  đư  r  xét xử hôm n y. 

Đại  i n Vi n  i m sát nhân  ân huy n H   Môn phát bi u qu n đi m: 

V  phần thủ tụ  tố tụng  ân sự: Trong quá trình giải quy t vụ án, T   án đ  

tống đạt đầy đủ  á  văn bản tố tụng  ân sự th o quy định pháp luật. Tại phiên 

t  , Thẩm phán, Hội đồng xét xử áp  ụng, tuân thủ đúng trình tự thủ tụ  tố tụng 

th o quy định  ủ  Bộ luật tố tụng  ân sự. Những người th m gi  phiên t    hấp 

hành đúng nội quy phiên t  . 

V  nội  ung vụ án: Đ  nghị Hội đồng xét xử  hấp nhận yêu  ầu  hởi  i n 

 ủ  nguyên đơn. 

 

NH N Đ NH CỦA TÕA ÁN: 

 

S u  hi nghiên  ứu  á  tài li u    trong hồ sơ vụ án, đượ  thẩm tr  tại phiên 

t   và  ăn  ứ vào   t quả tr nh luận tại phiên t  , Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] V  qu n h  tr nh  hấp và thẩm quy n giải quy t vụ án: Đây là tr nh  hấp 

ly hôn và bị đơn  ư ngụ tại huy n H   Môn nên thuộ  thẩm quy n giải quy t  ủ  

T   án nhân  ân huy n H   Môn, thành phố Hồ Chí Minh th o  á  qui định tại 

 hoản 1 Đi u 28; đi m  ,  hoản 1, Đi u 35; đi m  ,  hoản 1 Đi u 39  ủ  Bộ luật 

tố tụng  ân sự. 

[2] Toà án đ  tống đạt thông báo v  vi   thụ l  vụ án, tống đạt giấy tri u tập, 

tống đạt thông báo v  phiên họp  i m tr  vi   gi o nộp, ti p  ận,  ông  h i 

 hứng  ứ và h   giải, tống đạt Quy t định đư  vụ án r  xét xử và Quy t định 

ho n phiên t   hợp l  nhưng bị đơn đ u v ng m t  hông l  do. Ngoài ra, nguyên 

đơn ông Hồ Văn Q    đơn xin xét xử v ng m t. Vì vậy, Toà án vẫn ti n hành xét 

xử v ng m t nguyên đơn, bị đơn th o quy định tại Đi u 227, Đi u 228 Bộ luật tố 

tụng  ân sự.  

[3] V  qu n h  hôn nhân: ông Hồ Văn Q và bà Nguyễn Thu V tự nguy n 

ti n đ n hôn nhân. Căn  ứ giấy  hứng nhận   t hôn 198/2012 do UBND xã L, 
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huy n L2, tỉnh Đồng Tháp  ấp thì đủ  ơ sở xá  định qu n h  hôn nhân giữ  ông 

Q và bà V là hôn nhân hợp pháp. 

[4] Xét v  yêu  ầu xin ly hôn  ủ  nguyên đơn: Do bà V  hông đ n T   án 

đ   ung  ấp  hứng  ứ nên Hội đồng xét xử  ăn  ứ vào lời  h i và  á   hứng  ứ 

   trong hồ sơ đ  giải quy t vụ án. Ông Q và bà V  hỉ sống hạnh phú  đượ  một 

thời gi n ng n thì b t đầu phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân  o bất đồng qu n 

đi m, vợ  hồng thường xuyên xảy r    i v , trong thời gi n sống ly thân ông Q 

và bà V  hông   n qu n tâm  hăm s  , lẫn nh u. Nay ông Q xá  nhận tình  ảm 

vợ  hồng  hông   n yêu thương, qu n tâm  hăm s    lẫn nh u và  hông th  hàn 

g n ti p tụ   hung sống với nh u nên ông Q yêu  ầu đượ  ly hôn. S u  hi thụ l  

vụ án, T   án đ  nhi u lần tri u tập và thông báo v  phiên h   giải nhưng bà V 

vẫn  ố tình  hông đ n t   án,  hông trình bày    i n, yêu  ầu  ủ  mình. Đi u 

này  hứng tỏ bà V  hông    thi n  hí đ  vợ  hồng đoàn tụ, hàn g n trở v  sống 

 hung với nh u. T  đ  Hội đồng xét xử xét thấy đời sống  hung vợ  hồng  ủ  

ông Q và bà V đ ng ở trong tình trạng trầm trọng, mụ  đí h hôn nhân  hông đạt 

đượ  nên  hông th   éo  ài. Do vậy Hội đồng xét xử  ăn  ứ Đi u 56 luật Hôn 

nhân và Gi  đình đ   hấp nhận đơn xin ly hôn  ủ  ông Q và xử  ho ông Q đượ  

ly hôn với bà V.  

[5] Xét v  yêu  ầu nuôi con chung: Ông Q và bà Nguyễn Thu V có 01 con 

chung tên Hồ Minh T sinh ngày 15/5/2013, khi ly hôn ông Q yêu  ầu gi o  on 

cho bà V nuôi  ưỡng. Hội đồng xét xử xét thấy  háu Trí hi n   n nhỏ và đ ng 

 hung sống với m  nên vi   gi o  on  ho bà V trự  ti p nuôi  ưỡng s  phù hợp 

với sự phát tri n tâm sinh l   ủ  trẻ  hư  thành niên và phù hợp với  á  quy định 

tại  hoản 2 Đi u 81 Luật Hôn nhân và gi  đình nên Hội đồng xét xử  hấp nhận. 

Ghi nhận vi   ông Q tự nguy n  ấp  ưỡng nuôi  on 5.000.000đ một tháng. Ông 

Q    quy n yêu  ầu th y đổi trự  ti p quy n nuôi  on và    quy n đi lại thăm 

nom con chung,  hông  i    quy n ngăn  ản  ấm đoán. 

[6] V  tài sản  hung và nợ  hung: Trong vụ án này ông Q khai không có nên 

Hội đồng xét xử  hông x m xét. 

[7] V  án phí: Án phí hôn nhân và gi  đình sơ thẩm là 300.000đồng, án phí 

v   ấp  ưỡng nuôi  on là 300.000đồng do ông Q phải  hịu.  

Vì  á  l   trên, 

 

QUYẾT Đ NH: 

 

- Căn  ứ  á  Đi u 28, 35, 39; 147; 186; 203; 207; 227; 228; 235; 264; 266 

và Đi u 267 Bộ luật tố tụng  ân sự. 

- Căn  ứ  á  Đi u 56; 58; 81; 82; 83, 84 Luật Hôn nhân và gi  đình năm 

2014.  

- Căn  ứ vào Đi u 357  ủ  Bộ luật  ân sự năm 2015; 

- Căn  ứ Nghị Quy t số 326/2016/UBTVQH14 quy định v  mứ  thu, ti n, 

giảm, thu, nộp, quản l  và sử  ụng án phí và l  phí T   án. 
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1/ V  qu n h  hôn nhân: Chấp nhận yêu  ầu  ủ  ông Hồ Văn Q đượ  ly hôn 

với bà Nguyễn Thu V. 

2/ V   on  hung: Giao cho bà Nguyễn Thu V trự  ti p nuôi  ưỡng  hăm s   

giáo  ụ   on  hung tên Hồ Minh T sinh ngày 15/5/2013. Ghi nhận sự tự nguy n 

 ủ  ông Hồ Văn Q  ấp  ưỡng nuôi  on 5.000.000đ một tháng. 

N u ông Hồ Văn Q  hông thự  hi n vi    ấp  ưỡng nuôi con thì bà Nguyễn 

Thu V    quy n yêu  ầu Chi  ụ  Thi hành án  ân sự tổ  hứ  thi hành buộ  ông Q 

thự  hi n vi    ấp  ưỡng nuôi  on. K  t  ngày bà V    đơn yêu  ầu thi hành án, 

n u ông Q không thi hành án thì phải  hịu ti n l i th o mứ  l i suất quy định tại 

Đi u 357, Đi u 468 Bộ luật dân sự năm 2015, tr  trường hợp pháp luật có quy 

định khác.  

Sau khi ly hôn, ông Q đượ  quy n thăm nom,  hăm s  , giáo  ụ   on  hung, 

 hông  i đượ   ản trở ông Q thự  hi n quy n này.Vì lợi í h  ủ   on,  hi    l   o 

 hính đáng, một ho    ả h i bên đ u    quy n yêu  ầu t   án th y đổi người trự  

ti p nuôi  on  ũng như vi    ấp  ưỡng nuôi  on. 

3/ V  tài sản  hung và nợ  hung: Trong vụ án này ông Q khai không có nên 

Hội đồng xét xử  hông x m xét. 

4/ V  án phí  ân sự sơ thẩm: 

Án phí v  hôn nhân và gi  đình: Là 300.000đ  b  trăm nghìn đồng  ông Hồ 

Văn Q phải nộp nhưng đượ  tr  vào số ti n tạm ứng án phí là 300.000đ  b  trăm 

nghìn đồng  mà ông Q đ  nộp th o biên l i số AA/2021/0039825 ngày 12 tháng 7 

năm 2022  ủ  Chi  ụ  Thi hành án  ân sự huy n H   Môn, thành phố Hồ Chí 

Minh. Ông Hồ Văn Q đ  nộp đủ án phí. 

Án phí  ấp  ưỡng nuôi  on: Là 300.000đ  b  trăm ngàn đồng , ông Hồ Văn 

Q  hịu, nộp tại Chi  ụ  Thi hành án  ân sự    thẩm quy n. 

Án xử  ông  h i, tuyên án v ng m t nguyên đơn, bị đơn. 

- Căn  ứ  á  Đi u 271; 272; 273 Bộ luật tố tụng  ân sự;  

Nguyên đơn, bị đơn v ng m t tại phiên t   đượ  quy n  háng  áo bản án 

trong hạn mười lăm ngày    t  ngày đượ  gi o bản án ho      t  ngày bản án 

đượ  niêm y t.  

Trường hợp bản án, quy t định đượ  thi hành th o quy định tại Đi u 2 Luật 

Thi hành án  ân sự thì người đượ  thi hành án  ân sự, người phải thi hành án  ân 

sự    quy n thỏ  thuận thi hành án, quy n yêu  ầu thi hành án, tự nguy n thi 

hành án ho   bị  ưỡng  h  thi hành án th o quy định tại  á  Đi u 6, 7 và 9 Luật 

Thi hành án  ân sự; thời hi u thi hành án đượ  thự  hi n th o quy định tại Đi u 

30 Luật thi hành án  ân sự. 

Nơi nhận:                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TANDTP.Hồ Chí Minh;                                                 THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÕA   
- VKSND huy n H   Môn; 

- Chi  ụ  THA Dân sự huy n H   Môn; 

- UBND xã L, huy n L2, 

Tỉnh Đồng Tháp; 

- Cá  đương sự; 
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- Lưu VP, hồ sơ 

                        

           Nguyễn Đình Chƣơng 

 

 

 
 

 

 

 

 

            

  

  

                            

  


